
STT Mã HS Họ tên Ngày sinh

PHƯƠNG 

THỨC XÉT 

TUYỂN

Tổ hợp môn ĐTB Môn 1 ĐTB Môn 2 ĐTB Môn 3 Tổng điểm Ghi chú

1 1089 Nguyễn Hoàng Ánh Nhàn 26/08/1999 hoc-ba TOAN HOA SINH 5.7 6.8 7 19.5

2 1091 Trần Anh Tuấn 16/10/1987 hoc-ba TOAN LY NGOAI NGU 3.8 5.2 5.9 14.9

3 1094 Lê Anh Tú 24/08/2003 hoc-ba TOAN LY HOA 6.9 8.4 7 22.3

4 1098 Nguyễn Thị Ngọc Linh 10/11/1983 hoc-ba TOAN LY HOA 4.7 6.6 6.1 17.4

5 1105 Trần Ngô Phương Duyên 08/12/2003 hoc-ba TOAN HOA SINH 8.1 8.3 8.1 24.5

6 1106 Phạm Lê Bảo Minh 30/11/2003 hoc-ba TOAN LY HOA 6.9 8.3 8.5 23.7

7 DHB234 Phạm Bá Hùng 19/08/1998 hoc-ba TOAN HOA SINH 7.6 8.0 7.1 22.7

8 DHB238 Võ Thị Phượng 28/02/1989 hoc-ba TOAN HOA SINH 8.2 8.1 8 24.3

9 DHB236 Trương Thảo Uyên 07/08/1999 hoc-ba TOAN LY HOA 9.3 9.5 8.5 27.3

10 DHB237 Bùi Hương Giang 08/09/2003 hoc-ba TOAN SINH NGOAI NGU 8..5 8.8 8.3 17.1

10  thí sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HOÀ

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2021

Trình độ: CAO ĐẲNG   - Hệ: CHÍNH QUY -  NGÀNH: DƯỢC

(Kèm theo Quyết định số:       QĐ-HĐTS  ngày    26  tháng   11  năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa)
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Khánh Hòa, ngày   26 tháng   11 năm 2021

Tổng cộng: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Hồ Tá Phương
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